
CÂU HỎI CHO CÁC ĐỘI THI 

 

Câu 1: Hiện tượng nào là sự thay đổi lớn nhất ở trẻ gái khi dậy thì? 

A. Xuất hiện kinh nguyệt  

B. Ngực, hông phát triển.  

C. Cơ thể có sự tích luỹ mỡ nên đầy đặn, mềm mại hơn, eo trở nên thon thả. 

D. Bắt đầu mọc lông ở nách, xương mu. 

Câu 2: Cơ quan sản xuất tinh trùng là:  

A. Tinh hoàn  

B. Ống dẫn tinh 

C. Tuyến tiền liệt 

D. Mào tinh hoàn 

Câu 3: Tinh trùng được tạo ra trong điều kiện như thế nào? 

A. Tinh trùng được tạo ra ở nhiệt độ bằng nhiệt độ cơ thể  

B.Tinh trùng được tạo ra ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ cơ thể 

C. Tinh trùng được tạo ra ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể 

D. Tinh trùng được tạo ra khi cơ thể người nam hoàn toàn khỏe mạnh, không 

bệnh tật. 

Câu 4: Tế bào trứng của người phụ nữ bắt đầu được hình thành từ khi nào? 

A. Ngay từ giai đoạn bào thai 

B. Khi bước vào tuổi dậy thì. 

C. Khi có kinh nguyệt lần đầu tiên. 

D. Khi đến tuổi quan hệ tình dục. 

Câu 5: Khi nào các tế bào trứng trong cơ thể người phụ nữ bắt đầu trưởng 

thành? 

A. Ngay khi được sinh ra 

B. Khi bước vào giai đoạn dậy thì  

C. Khi bắt đầu có kinh nguyệt lần đầu tiên 

D. Khi có thai 

Câu 6: Trong độ tuổi sinh sản, mỗi tháng, cơ thể người phụ nữ có bao nhiêu 

tế bào trứng chín? 

• Thường chỉ một tế bào trứng chín duy nhất  

• Không có tế bào trứng chín.  

• Mỗi buồng trứng đều có một tế bào trứng chín 

• Từ 3 tế bào trứng chín trở lên 

Câu 7: Giới tính là gì? 

A. Giới tính là đặc điểm sinh học gắn liền với chức năng sinh sản của 

nam và nữ 

B. Giới tính là các đặc điểm quy định vai trò của nam và nữ trong xã hội 

C. Giới tính là các đặc điểm xã hội và sinh học của nam và nữ 

D. Giới tính là những quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của nam và nữ 

trong gia đình. 

Câu 8.  Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm về giới? 

A. Là những kỳ vọng, chuẩn mực, quyền hạn của con trai, con gái trong xã 

hội 



B. Được hình thành dưới tác động của các quan niệm xã hội, môi trường giáo 

dục, phong tục, tập quán. 

C. Được quy định và hình thành từ khi còn là bào thai, không thể thay 

đổi. 

D. Có thể thay đổi theo hoàn cảnh lịch sử, chính trị, điều kiện kinh tế. 

Câu 9:   “Bình đẳng giới” là gì? 

A. Là việc xoá bỏ mọi định kiến về giới để phụ nữ có cơ hội và phát triển 

bằng nam giới. 

B. Là những gì nam giới có thể làm được thì phụ nữ cũng có thể làm được. 

C. Nam giới phải tạo cơ hội để phụ nữ có thể phát triển về mọi mặt ngang 

bằng nam giới. 

D. Nữ giới có mọi quyền, nghĩa vụ, và cơ hội phát triển như nam giới.  

Câu 10: Phát biểu nào sau đây thể hiện rõ nhất về hình thức bạo lực tinh 

thần? 

A. Là việc dùng ngôn ngữ để xúc phạm, sỉ vả những người thân trong gia 

đình gây ra những hậu quả tổn thương tâm lý nghiêm trọng. 

B. Là loại hình bạo lực không sử dụng vũ lực, bao gồm sự thờ ơ, lạnh lùng, 

bỏ rơi, không quan tâm đến những người trong gia đình hoặc tước đoạt 

quyền tự do phát biểu ý kiến. 

C. Là loại hình bạo lực không sử dụng vũ lực, tác động trực tiếp lên tinh 

thần của nạn nhân như chì chiết, chửi mắng, lăng mạ, tỏ thái độ lạnh 

lùng, không quan tâm, bỏ rơi, không nói chuyện.  

D. Là loại hình chủ yếu dùng ngôn ngữ để hành hạ người thân trong gia đình. 

Câu 11: Sự thụ thai xảy ra khi: 

A. Khi nam và nữ có quan hệ tình dục. 

B. Khi tinh trùng gặp tế bào trứng. 

C. Khi tinh trùng thụ tinh với tế bào trứng. 

D. Khi nam và nữ có quan hệ tình dục không an toàn 

Câu 12: Mô tả nào sau đây là chính xác nhất về sự thụ tinh? 

A. Những tinh trùng nhanh nhất và khỏe nhất sẽ gặp trứng, xuyên thủng lớp 

màng bên ngoài trứng và xâm nhập vào bên trong trứng 

B. Một tinh trùng nhanh nhất và khỏe nhất sẽ gặp trứng, xuyên thủng 

lớp màng bên ngoài, rụng đuôi và nhân được đẩy vào bên trong trứng  

C. Tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử và di chuyển về tử cung. 

D. Hợp tử di chuyển về tử cung và làm tổ tại buồng tử cung. 

Câu 13: Hậu quả lớn nhất của nạo phá thai là gây: 

A. Tổn thương tử cung  

B. Ung thư tử cung  

C. Ung thư buồng trứng 

D. Rối loạn việc hình thành các tế bào trứng. 

Câu 14: Phá thai không an toàn là: 

A. Phá thai khi thai còn nhỏ 

B. Phá thai ở các cơ sở y tế tư nhân không được cấp phép  

C. Phá thai khi trẻ gái còn đang ở độ tuổi đi học 

D. Phá thai tại cơ sở y tế nhà nước 



Câu 15: Bệnh lây truyền qua đường tình dục có đặc điểm: 

A. Tât cả các bệnh lây truyền qua đường tình dục đều có dấu hiệu bệnh rõ 

ràng, đặc trưng cho từng bệnh. 

B. Bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể không có dấu hiệu nào 

trong một thời gian ban đầu, rồi sau đó mới có biểu hiện rõ ràng. 

C. Bệnh lây truyền qua đường tình dục không có triệu chứng hay biểu hiện gì. 

D. Chỉ cần mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục là có biểu hiện ngay trên 

cơ thể. 

 

 

 

 

 


